
STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Tỉnh/ Thành 

phố
Lý do

1 50505566 Nguyễn Văn Nam 13/11/1993 Bắc Giang

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

2 50561668 Nguyễn Duy Chúc 18/12/1988 Bắc Ninh

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

3 50506757 Nguyễn Hoàng Anh 14/03/2003 Bắc Ninh

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

4 50503035 Trần Văn Tuyến 03/05/1990 Hà Nam

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

5 50518047 Trần Văn Tuân 26/07/1987 Hà Tĩnh

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

6 50501702 Bùi Đức Hùng 27/07/2004 Hải Dương

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

7 50501998 Bùi Xuân Huân 05/02/2000 Hải Dương

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

8 50524877 Lê Thị Ánh Tuyết 01/05/2005 Kiên Giang Không đủ tuổi theo quy định

9 50516763 Hoàng Nghĩa Sáng 03/02/1996 Nghệ An

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

10 50514739 Trần Văn Minh 25/02/1995 Nghệ An

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

11 50547057 Nguyễn Văn Khanh 15/10/1990 Quảng Bình

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

12 50519714 Nguyễn Thị Hoài Thu 19/07/1996 Quảng Bình

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

13 50535757 Đinh Văn Nguyên 06/05/2005 Quảng Ngãi Không đủ tuổi theo quy định

14 50525606 Sơn Thị Thanh Thúy 19/05/2005 Sóc Trăng Không đủ tuổi theo quy định

15 50508721 Tạ Thị Uyên 16/01/1997 Thái Bình

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình
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16 50508754 Đặng Ngọc Thanh 21/07/2000 Thái Bình

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

17 50509031 Nguyễn Văn Chất 10/04/1992 Thái Bình

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

18 50510124 Lê Đức Quýnh 18/09/1985 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

19 50510550 Nguyễn Văn Đông 10/01/1992 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

20 50510574 Nguyễn Văn Thành 15/08/1987 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

21 50510841 Lê Bá Tùng 29/03/1995 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

22 50513387 Chu Ngọc Minh 20/05/1987 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

23 50513586 Nguyễn Tiến Thành 18/09/2001 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

24 50513873 Nguyễn Thọ Tiến 28/03/1991 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

25 50513894 Nguyễn Hữu Đức 16/09/1992 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

26 50513973 Lê Văn Thọ 04/10/2002 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

27 50517644 Lê Viết Tho 10/02/1987 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

28 50517851 Nguyễn Đức Mạnh 19/09/1988 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

29 50519096 Lê Đình Quế 20/03/1987 Thanh Hóa

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình

30 50524366 Nguyễn Thị Kiều Trúc 12/11/2005 Tiền Giang Không đủ tuổi theo quy định

31 50503969 Nguyễn Bá Hiệp 20/02/2003 Tuyên Quang

Đã từng vi phạm quy chế thi

Đang bị hạn chế tham dự 

Chương trình


